	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CN ĐỘNG LỰC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 
TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN Ô TÔ HIỆN ĐẠI CÓ CHỨC NĂNG GIÁM SÁT BẰNG HỆ THỐNG MẠNG CAN VÀ CỔNG GATEWAY
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	QUY CÁCH
	NƯỚC SX
	SỐ LƯỢNG
	 ĐƠN GIÁ 
	THÀNH TIỀN

	1
	Đèn đầu
	Theo mẫu
	G7
	1
	         4.500.000 
	              4.500.000 

	2
	Đèn đuôi
	Theo mẫu
	G7
	1
	         3.000.000 
	              3.000.000 

	3
	Công tắc tổng đèn
	Theo mẫu
	G7
	1
	       12.000.000 
	            12.000.000 

	4
	Bộ tạo nháy
	Theo mẫu
	G7
	1
	            150.000 
	                 150.000 

	5
	Hộp cầu chì trung tâm
	Theo mẫu
	G7
	1
	         3.500.000 
	              3.500.000 

	6
	Motor gạt nước
	Theo mẫu
	G7
	1
	            850.000 
	                 850.000 

	7
	Motor nâng hạ kính
	Theo mẫu
	G7
	4
	            950.000 
	              3.800.000 

	8
	Đồng hồ tápplo
	Theo mẫu
	G7
	1
	         2.500.000 
	              2.500.000 

	9
	Công tắc tổng nâng hạ kính
	Theo mẫu
	G7
	1
	            650.000 
	                 650.000 

	10
	Hệ thống âm thanh
	Theo mẫu
	G7
	1
	         2.500.000 
	              2.500.000 

	11
	Kim phun
	Theo mẫu
	G7
	4
	            250.000 
	              1.000.000 

	12
	Bơm xăng 
	Theo mẫu
	G7
	1
	         1.800.000 
	              1.800.000 

	13
	Cảm biến đo gió
	Theo mẫu
	G7
	1
	         2.500.000 
	              2.500.000 

	14
	Cảm biến nhiệt độ nước
	Theo mẫu
	G7
	1
	            500.000 
	                 500.000 

	15
	Cảm biến kích nổ
	Theo mẫu
	G7
	1
	            400.000 
	                 400.000 

	16
	Cảm biến oxi
	Theo mẫu
	G7
	1
	            500.000 
	                 500.000 

	17
	ECU động cơ
	Theo mẫu
	G7
	1
	            950.000 
	                 950.000 

	18
	ECU thân xe
	Theo mẫu
	G7
	1
	         1.900.000 
	              1.900.000 

	19
	ECU chống trộm
	Theo mẫu
	G7
	1
	            850.000 
	                 850.000 

	20
	Lock cửa
	Theo mẫu
	G7
	1
	            100.000 
	                 100.000 

	21
	Còi xe
	Theo mẫu
	G7
	1
	            800.000 
	                 800.000 

	22
	Công tắc điều khiển hệ thống điều hòa
	Theo mẫu
	G7
	1
	            350.000 
	                 350.000 

	23
	Lock lạnh
	Theo mẫu
	G7
	1
	            905.000 
	                 905.000 

	24
	Đèn trần
	Theo mẫu
	G7
	1
	         1.800.000 
	              1.800.000 

	25
	Bóng đèn cao áp
	Theo mẫu
	G7
	1
	            950.000 
	                 950.000 

	26
	Bóng đèn đuôi
	Theo mẫu
	G7
	1
	               80.000 
	                   80.000 

	27
	Công tắc nâng kính hành khách
	Theo mẫu
	G7
	1
	            100.000 
	                 100.000 

	28
	Giắc chẩn đoán
	Theo mẫu
	G7
	1
	               85.000 
	                   85.000 

	29
	Bộ công tác tạo Pan
	Theo mẫu
	G7
	1
	         8.000.000 
	              8.000.000 

	30
	Khóa điện
	Theo mẫu
	G7
	1
	               80.000 
	                   80.000 

	31
	Khung mô hình
	Theo mẫu
	G7
	1
	         7.000.000 
	              7.000.000 

	32
	Máy Phát
	Theo mẫu
	G7
	1
	         1.800.000 
	              1.800.000 

	33
	Máy khởi động
	Theo mẫu
	G7
	1
	         1.900.000 
	              1.900.000 

	34
	Cảm biến VVT-i
	Theo mẫu
	G7
	1
	         1.500.000 
	              1.500.000 

	35
	Dây điện
	Theo mẫu
	G7
	1
	            350.000 
	                 350.000 

	36
	Angten
	Theo mẫu
	G7
	1
	            500.000 
	                 500.000 

	37
	Mặt bảng Phíp cao cấp khắc CNC
	Theo mẫu
	G7
	1
	         3.500.000 
	              3.500.000 

	38
	Bobin đánh lửa
	Theo mẫu
	G7
	4
	         1.200.000 
	              4.800.000 

	39
	Loa
	Theo mẫu
	G7
	4
	            350.000 
	              1.400.000 

	40
	Dây đai thang
	Theo mẫu
	G7
	1
	            150.000 
	                 150.000 

	TỔNG CỘNG 
	80.000.000

	Công thực hiện đề tài
	600 giờ NCKH

	Số tiền ghi bằng chữ: Tám mươi triệu đồng + 600 giờ NCKH


